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Luật hiến pháp và luật hành chính

1
Hoàng Khánh

Chi
29/07/1989 Nữ Giáy Tỉnh Lào Cai

Phân hiệu Đại
học Thái

Nguyên tại
tỉnh Lào Cai

Đại học
Luật Hà

Nội
Chính quy 2011

Ngành
Luật

Khá
Đại học
Luật Hà

Nội

Thạc sĩ hệ
tập trung

2013

Tội phạm
học và
phòng

ngừa tội
phạm

Tiếng Anh

2 Ngô Thị Mai 16/06/1991 Nữ Kinh
Tỉnh Thanh

Hóa
Học viện Toà

án

Đại học
Luật Hà

Nội
Chính quy 2014 Luật Khá

Học viện
Hành
chính

Quốc gia

Chính quy 2020

Luật Hiến
pháp và

Luật
Hành
chính

Tiếng Anh

3
Lê Thanh

Sơn
16/08/1993 Nam Kinh

Thành phố
Hà Nội

Đại học
Luật Hà

Nội
Chính quy 2016

Ngành
Luật

Khá
Đại học
LaTrobe

2018
Ngành
Luật

Tiếng Anh

4
Huỳnh Văn

Thông
17/07/1979 Nam Kinh

Tỉnh Bình
Thuận

trường chính
trị tỉnh Bình

Thuận

ĐH Luật
Hà Nội

Vừa làm
vừa học

2013 Luật
Trung
bình

ĐH Trà
Vinh

chính quy 2023

Luật Hiến
Pháp và
luật hành

chính

Tiếng Anh

5
Hà Lê Thành

Trung
10/02/1998 Nam Kinh

Thành phố
Hà Nội

Vụ Tổ chức
cán bộ, Bộ

Thông tin và
Truyền thông

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính quy 2020

Luật
(Chất
lượng
cao)

Xuất sắc

Trường
Đại học
Quan hệ
quốc tế

Moscow
MGIMO,
Liên bang

Nga

Chính quy 2023 Luật học Tiếng Nga
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6
Vũ Quang

Trung
25/08/2001 Nam Kinh

Thành phố
Hà Nội

Văn phòng
Chính phủ

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính quy 2023

Luật -
Chương
trình đào
tạo Chất
lượng
cao

Xuất sắc Tiếng Anh

Luật kinh tế

1
Ngô Thượng

Công
06/06/1982 Nam Kinh

Tỉnh Thái
Nguyên

Công ty
TNHH XD và
TM Tấn Đức

Đại học
Thái

Nguyên
Khác 2017

Luật
kinh tế

Giỏi
Học viện
Khoa học

xã hội
2023

Luật kinh
tế

Tiếng Anh

2
Lê Thị
Hướng

02/02/1993 Nữ Kinh
Thành phố

Hà Nội
Học viện Tòa

án

Đại học
Luật Hà

Nội
Chính quy 2015

Ngành
luật

chung
Giỏi

Đại học
Luật Hà

Nội
Chính quy 2017

Luật kinh
tế

Tiếng Anh

3
Huỳnh Ngọc

Tuân
13/03/1979 Nam Kinh

Thành phố
Hồ Chí Minh

Toà án nhân
dân Quận 1

Thành phố Hồ
Chí Minh

Trương
Đại học

luật Thành
phố Hồ

Chí Minh

Chính quy 2006
Luật dân

sự
Trung
bình

Trường
Đại học
Cảnh sát
nhân dân

không tập
trung

2012

Tội phạm
học và
điều tra
tội phạm

Tiếng Anh

4
Nguyễn

Quang Đạo
24/11/1970 Nam Kinh

Thành phố
Hồ Chí Minh

Trường Đại
học Công

nghiệp Thành
phố Hồ Chí

Minh

Trường
Đại học

Luật Thành
phố Hồ

Chí Minh

Chính quy 2013 Luật học
Trung
bình

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Tập trung 2016
Luật kinh

tế
Tiếng Anh

Luật hình sự và tố tụng hình sự

1
Đậu Anh

Khoa
01/10/2000 Nam Kinh

Tỉnh Lâm
Đồng

Tòa án nhân
dân thành phố
Thủ Đức (cơ

sở 3)

Trường
Đại học

Công nghệ
thành phố

Hồ Chí
Minh

Chính quy 2022
Luật

Kinh Tế
Giỏi Tiếng Anh

2
Nguyễn

Hoàng Nam
07/11/2000 Nam Kinh

Tỉnh Đồng
Nai

Tòa án nhân
dân Thành phố
Hồ Chí Minh

Trường
Đại học

Luật Thành
phố Hồ

Chí Minh

Chính quy 2022

Luật
(Chất
lượng
cao)

Xuất sắc Tiếng Anh

3 Kim Ngọc 01/11/1984 Nam Kinh Thành phố Công ty Luật Đại học Vừa làm 2017 Luật Trung Đại học Vừa làm 2020 Luật kinh Tiếng Anh
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Tuấn Hồ Chí Minh
Hợp danh Việt

Nam
Cảnh sát
nhân dân

vừa học bình Kinh tế vừa học tế

Luật quốc tế

1
Sần Thành

Nam
30/07/1997 Nam Giáy

Thành phố
Hà Nội

Công ty
TNHH Xuất
nhập khẩu
GMC Việt

Nam

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính quy 2020

Luật
Thương

mại quốc
tế

Khá

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

2022
Luật

Quốc tế
Tiếng Anh

2
Vũ Quốc

Tuấn
25/10/1998 Nam Kinh

Thành phố
Hà Nội

Ủy ban Biên
giới quốc gia,
Bộ Ngoại giao

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính quy 2020

Luật
(Chất
lượng
cao)

Giỏi

Đại học Tự
do

Bruxelles,
Vương
quốc Bỉ

Chính quy 2023
Luật quốc

tế
Tiếng Anh

Luật dân sự và tố tụng dân sự

1
Nguyễn Phúc

Thiện
20/07/1994 Nam Kinh

Tỉnh Tây
Ninh

Trường Đại
học Mở Thành

phố Hồ Chí
Minh

Trường
Đại học

Luật Thành
phố Hồ

Chí Minh

Chính quy 2016 Luật Khá

Trường
Đại học

Luật Thành
phố Hồ

Chí Minh

Chính quy 2021

Luật dân
sự và tố
tụng dân

sự

Tiếng Anh

2 Lê Thị Trang 06/07/1993 Nữ Kinh
Thành phố

Hà Nội
Học viện Tư

pháp

Đại học
Luật Hà

Nội
Chính quy 2016 Luật Giỏi

Đại học
Luật Hà

Nội
2020

Luật Dân
sự và Tố
tụng dân

sự

Tiếng Anh

3
Phạm Thị

Thanh Tuyền
28/11/1984 Nữ Kinh

Thành phố
Hồ Chí Minh

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính quy 2007 Luật
Trung
bình

Khoa Luật
Đại học
Quốc gia
Hà Nội

Chính quy 2016 Luật học Tiếng Anh
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